
 

 

KẾ HOẠCH 

Điều tra thu nhập bình quân đầu người xã Sơn Kim 1 năm 2025 

 
 

Thực hiện Quyết định số 1099/QĐ-BKHĐT ngày 07/5/2024 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã, Tổ hợp tác xã và Khu công 

nghiệp và ban hành quy trình thu thập, tổng hợp, tính toán tiêu chí về thu nhập 

thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Văn bản số 

7959/UBND-TH3 ngày 16/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc 

điều tra thu nhập bình quân đầu người cấp xã năm 2025; Kế hoạch số 138/KH-

TKT ngày 20/10/2025 của Thống kê tỉnh Hà Tĩnh về việc điều tra thu thập, tổng 

hợp và tính toán tiêu chí thu nhập bình quân đầu người cấp xã năm 2025; Văn 

bản số 26/CV-TKCS ngày 24/10/2025 của Thống kê cơ sở Hương Sơn về việc 

rà soát bảng kê hộ và tuyển chọn điều tra viên điều tra TNBQ đầu người cấp xã 

năm 2025; Ủy ban nhân dân xã Sơn Kim 1 xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc 

điều tra thu nhập bình quân đầu người năm 2025 trên địa bàn xã, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU  

1. Mục đích 

Thu thập những thông tin cơ bản về đời sống, mức thu nhập bình quân đầu 

người/năm của xã làm cơ sở cho việc đánh giá, thẩm định tiêu chí số 10 về thu 

nhập thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

Đánh giá việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 26/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân xã. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức cuộc điều tra tính toán thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn 

xã và tiêu chí số 10 thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025 cần đáp ứng các yêu cầu sau: 

- Thực hiện đúng phương án, tuân thủ quy trình và các văn bản hướng dẫn 

của ngành Thống kê quy định, thống nhất và đảm bảo tính khả thi trong quá 

trình triển khai thực hiện;  

- Thu thập, tổng hợp và công bố tiêu chí số 10 về thu nhập thuộc Bộ tiêu 

chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo độ tin cậy, phản 

ánh chính xác, đúng, đủ mức thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn; 

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ NỘI DUNG ĐIỀU TRA 

1. Đối tượng điều tra 

Hộ dân cư và các thành viên hộ (Hộ bao gồm một người ăn riêng, ở riêng 

hoặc một nhóm người ăn chung và ở chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, 
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các thành viên trong hộ có thể có hay không có quỹ thu chi chung; có hoặc 

không có mối quan hệ ruột thịt, hôn nhân hay nuôi dưỡng; hoặc kết hợp cả hai. 

Nhân khẩu thực tế thường trú là những người thực tế thường xuyên ăn ở tại hộ 

tính đến thời điểm điều tra đã được từ 06 tháng trở lên và những người mới 

chuyển đến dưới 06 tháng nhưng xác định sẽ ăn, ở ổn định tại hộ, trẻ em mới 

sinh trước thời điểm điều tra và những người tạm vắng, không phân biệt họ có 

hay không có hộ khẩu thường trú). 

2. Phạm vi điều tra 

Các hộ được lựa chọn điều tra mẫu thuộc 09 thôn trên địa bàn xã Sơn Kim 1.  

3. Nội dung điều tra 

Thông tin định danh của hộ; thông tin của thành viên hộ về nhân khẩu 

học, các thông tin về thu nhập của hộ là toàn bộ các khoản thu nhập mà các 

thành viên của hộ nhận được trong trong năm báo cáo, bao gồm: 

- Thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ sản xuất kinh doanh, 

bao gồm:  

+ Thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất như tiền 

lương, tiền công (phụ cấp, thưởng,...);  

+ Lương hưu và trợ cấp thất nghiệp, thôi việc một lần; 

+ Thu nhập từ sản xuất kinh doanh: thu nhập từ hoạt động nông, lâm, thủy 

sản và hoạt động phi nông, lâm, thủy sản; lợi nhuận từ làm chủ hoặc tham gia 

làm chủ doanh nghiệp/HTX/Cơ sở kinh doanh cá thể.  

- Thu nhập khác, bao gồm:  

+ Thu nhập từ sở hữu tài sản, đầu tư tài chính, bao gồm: thu nhập từ cho 

thuê nhà cửa/đất đai/tài sản, lãi gửi tiết kiệm, cổ tức;  

+ Thu nhập từ chuyển nhượng, bao gồm: thu nhập từ các khoản trợ cấp, từ 

kiều hối, từ quà cho/biếu/tặng.,..  

+ Thu nhập khác: các khoản thu nhập làm tăng thu nhập chưa kể trên như 

trúng xổ số, vui chơi có thưởng. 

 Lưu ý: các khoản thu không được tính vào thu nhập gồm: tiền rút tiết 

kiệm, thu nợ, bán tài sản (nhà, đất, tài sản khác,...), khoản vay nợ, tạm ứng và 

các khoản chuyển nhượng vốn do liên doanh, liên kết trong sản xuất, kinh 

doanh, bồi thường đất do giải tỏa. 

III. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 

1. Người cung cấp thông tin 

Chủ hộ (hoặc người am hiểu về các thành viên trong hộ, việc làm và thu 

nhập của các thành viên hộ khi chủ hộ đi vắng). 

2. Phương pháp thu thập thông tin 

Điều tra viên đến từng hộ để phỏng vấn trực tiếp người cung cấp thông tin 

và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra. 
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Kết hợp hỏi thông tin từ hộ và quan sát, đánh giá các yếu tố tác động đến 

hoạt động mang lại thu nhập cho các thành viên hộ để tính toán về tổng thu, chi 

phí và thu nhập của hộ. 

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Từ ngày 20 - 25/10/2025: Rà soát bảng kê hộ và tuyển chọn điều tra viên 

- Từ ngày 25 - 30/10/2025: Tập huấn nghiệp vụ điều tra. 

- Từ ngày 01 - 10/11/2025: Thu thập thông tin tại hộ gia đình 

- Từ ngày 15 đến 20/11/2025: Kiểm tra, xác minh, nghiệm thu, tổng hợp 

từ kết quả của điều tra viên. 

- Từ ngày 20 - 30/11/2025: Phối hợp chi cục Thống kê cơ sở Hương Sơn 

kiểm tra, nghiệm thu kết quả từ xã để tổng hợp kết quả chung. 

V. KINH PHÍ 

Ủy ban nhân dân xã bố trí nguồn ngân sách địa phương đảm bảo việc tổ 

chức điều tra, thu thập, tổng hợp kết quả thuộc trách nhiệm cấp xã theo đúng 

quy định. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Kinh tế 

- Tham mưu UBND xã thành lập Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ điều tra 

thu nhập bình quân đầu người và xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra thu nhập 

bình quân đầu người năm 2025 theo phương án đã được phê duyệt. 

- Bố trí kinh phí phù hợp đảm bảo công tác tổ chức triển khai điều tra thu 

nhập bình quân đầu người năm 2025 của xã và hỗ trợ điều tra viên thực hiện 

nhiệm vụ. 

- Tham mưu công tác tuyển chọn Điều tra viên đủ năng lực, có trách 

nhiệm trong công tác điều tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho các điều tra viên. 

- Tổng hợp số liệu, báo cáo tình hình, diễn biến cuộc điều tra, những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện cho UBND xã và Thống kê 

cơ sở Hương Sơn. 

2. Phòng Văn hóa – Xã hội 

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra. 

3. Tổ công tác điều tra 

- Dự trù kinh phí đảm bảo điều kiện tổ chức thực hiện. 

- Phân công nhiệm vụ cho các Điều tra viên. 

- Các điều tra viên thực hiện nhiệm vụ được phân công theo từng địa bàn 

phụ trách. Trực tiếp hộ gia đình được chọn mẫu để thu thập thông tin theo từng 

nội dung của phiếu điều tra. 

4. Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể 

Tuyên truyền đoàn viên, hội viên và bà con nhân dân về mục đích, ý 

nghĩa của cuộc điều tra. 
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5. Ban công tác Mặt trận thôn 

Tuyên truyền sâu rộng cho bà con nhân dân, động viên các đối tượng được 

điều tra thực hiện tốt nghĩa vụ cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin. 

Hỗ trợ các điều tra viên trong quá trình điều tra, thu thập thông tin và xử 

lý số liệu trên địa bàn mình phụ trách. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác điều tra thu nhập bình quân đầu 

người năm 2025 của UBND xã Sơn Kim 1./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng ủy xã; TT HĐND; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể; 

- Thành viên điều tra thu nhập xã; 

- Các thôn;  

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Pham Anh Hào 
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